TRƯỜNG TIỂU HỌC GIANG BIÊN

	Số báo danh.........

Phòng thi.............

Điểm.........................
Bằng chữ..................

	Người coi

(Kí và ghi tên)

Người chấm

(Kí và ghi tên)
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BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2024- 2025
Môn Toán - Lớp 3

(Thời gian làm bài:40 phút )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng hoặc thực hiện theo các yêu cầu:
Câu 1. (M1 – 1 điểm)
  a) Số dư của phép chia  55: 6 là: 
                   A. 1                        B. 2                         C. 3                         D. 4
             b) Hình dưới đây đã khoanh tròn vào một phần mấy số ngôi sao?
        A. 
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             B. 
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        C. 
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Câu 2. (M1 – 1 điểm)
a) 2m = ………..mm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

             A. 20                   B. 200                             C. 2000                         D. 2

b) Cho hình vuông ABCD nằm trong đường tròn tâm O như hình vẽ. Biết AC dài 16cm. Độ dài bán kính của hình tròn.
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             A. 16 cm                 B. 8cm                         C. 32 cm                      D. 24 cm
Câu 3. (M2 – 1 điểm)
             a) Con gà cân nặng khoảng: 

             A. 20 g                      B. 2 kg                         C.  20 kg                       D. 200 kg
             b) Nhiệt độ cơ thể người bình thường khoảng: 

             A.35oC                      B. 37oC                        C. 38oC                         D. 39oC  

Câu 4. (M2 – 1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
            a) Một giờ có 60 phút hỏi 
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 giờ là: ............. phút 
            b) .........:  7   = 105
                                                B. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 5. (M2 – 2 điểm)

a) Đặt tính và tính 
             209 x 4                                                           905 : 5                               ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................
b) Tính giá trị của biểu thức:
    60 : ( 2 x 3)                                                                        

.......................................................

.......................................................
.......................................................
Câu 6. (M2 – 1 điểm) Tính:

	a. 4kg 8g = …..g

b. 2dm 7cm = ......... cm
	c. 3000ml =…….l

d. 2m 9cm =…. .cm


Câu 7. (M3 – 2 điểm) Một gói mì tôm cân nặng 80g, một hộp sữa cân nặng 455g. Hỏi 3 gói mì tôm và 1 hộp sữa cân nặng bao nhiêu gam?
                                                        Bài giải           ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Câu 8. (M3 – 1 điểm)
         Bạn Mai trang trí một hộp quà dạng khối lập phương bằng cách dán 6 bông hoa vào mỗi mặt của hộp quà. Hỏi bạn Mai đã dán bao nhiêu bông hoa vào hộp quà đó?

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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NĂM HỌC 2024 - 2025
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM( 4 ĐIỂM)
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
	a.A     b. D
	1,0

	Câu 2
	a. C     b. B
	1,0

	Câu 3
	a. B     b. B
	1,0

	Câu 4
	a.12      b.735
	1,0


    II. PHẦN TỰ LUẬN ( 6 ĐIỂM)

Câu 5. (2 điểm) a) Mỗi phép tính đặt đúng và tính đúng được 0,5 điểm.
                           b) 1điểm
Câu 6. (1 điểm)  Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm  
	a. 4kg 8g =  400g

b. 2dm 7cm = 27cm
	c. 3000ml = 3l

d. 2m 9cm = 209cm


Câu 7. (2 điểm)                                Bài giải

                              3 gói mì tôm cân nặng số gam là :

                                 80 x 3 = 240 (g)     (1,0 điểm)

                            3 gói mì tôm và 1 hộp sữa cân nặng số gam là:
                                 240  + 455 = 695 (g) (0,9 điểm)

                                                             Đáp số: 695g (0,1 điểm)

Câu 8. (1 điểm)

Bài giải

Bạn Mai đã dán số bông hoa vào hộp quà đó là: (0,3 điểm)
6   x   6   = 36 (bông hoa) (0,5 điểm)
Đáp số: 36 (bông hoa): (0,2 điểm)
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